
 

ỦY BAN NHÂN DÂN                     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  THỊ TRẤN HỒ XÁ                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 KP THỐNG NHẤT 

DANH SÁCH 

SỐ LƯỢNG CỬ TRI ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH  

Lấy ý kiến về Đề án thành lập tỉnh Quảng Trị trên cơ sở hợp nhất tỉnh  

Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính  

cấp xã của tỉnh Quảng Trị 

 

 

TT Họ và tên Ngày, tháng, 

năm sinh 

Nam Nữ Dân 

tộc 

Nơi 

thường 

trú 

Ghi chú 

1 Trần Văn Thoản 01/05/1964   Kinh T Nhất 0978.631.621 

2 Chu Minh Hùng 16/12/1976   Kinh T Nhất 0835.100.159 

3 Chu Thị Hương 25/12/1952   Kinh T Nhất 0835.100.159 

4 Trần Đình Hôi  28/08/1945   Kinh T Nhất 1914.580.378 

5 Phạm Đăng Tư 22/02/1952   Kinh T Nhất 0913.446.116 

6 Nguyễn Thị Duyên               1956   Kinh T Nhất 0975.709.777 

7 Phan Ngọc Hùng 25/05/1960   Kinh T Nhất 0988.787.709 

8 Nguyễn Thanh Bình 03/12/1970   Kinh T Nhất 0979.334.099 

9 Trần Châu Phong 15/05/1962   Kinh T Nhất 0914.214.757 

10 Nguyễn Trung Thành 05/08/1958   Kinh T Nhất 0978.243.806 

11 Trần Thị Quyên 12/12/1970   Kinh T Nhất 0905.017.377 

12 Trần Quang Trung 08/05/1973   Kinh T Nhất 0944.606.732 

13 Nguyễn Thị Tùng 01/01/1953   Kinh T Nhất 0984.431.301 

14 Hoàng Đức Phòng               1955   Kinh T Nhất 0945.174.146 

15 Hoàng Đức Hải               1953   Kinh T Nhất 0916.121.387 

16 Nguyễn Đăng Công 24/03/1985   Kinh T Nhất 0946.121.257 

17 Nguyễn Đăng Thành  05/02/1952   Kinh T Nhất 0918.956.980 

18 Lê Văn Hải  01/01/1961   Kinh T Nhất 0919.730.333 

19 Nguyễn Văn Thức  08/11/1963   Kinh T Nhất   

20 Lê Thế Mạnh  16/01/1964   Kinh T Nhất 0915.023.779 

21 Nguyễn Văn Thành  20/01/1962   Kinh T Nhất 0943.459.907 

22 Nguyễn Duy Hảo  10/02/1932   Kinh T Nhất 0924.863.287 

23 Trần Công Dũng 02/08/1953   Kinh T Nhất 0818.754.279 

24 Nguyễn Thị Lợi  01/05/1947   Kinh T Nhất 0868.719.246 

25 Nguyễn T.Tuyết 

Hương 28/10/1983 

  Kinh T Nhất 

0932.535.224 

26 Trương Thị Thuỷ 02/06/1968   Kinh T Nhất 0916.073.466 



27 Nguyễn Thị Nga  02/12/1978   Kinh T Nhất 0977.545.634 

28 Chu Minh Đức 06/12/1978   Kinh T Nhất 0975.580.535 

29 Lê Thị Hạnh  01/08/1941   Kinh T Nhất 0945.445.160 

30 Hoàng Phi Hùng 04/02/1984   Kinh T Nhất 0988.879.917 

31 Cao Thị Thuỷ 25/09/1983   Kinh T Nhất 0912.278.917 

32 Nguyễn Văn Long  18/10/1979   Kinh T Nhất 0986.575.779 

33 

Nguyễn Thị Mãn 08/07/1949 

  Kinh T Nhất 09 76 

.557.889  

34 Phùng Xuân Chiến 12/10/1955   Kinh T Nhất 0943.723.637 

35 Đoàn Thị Hoa  01/12/1957   Kinh T Nhất 0916.121.755 

36 Nguyễn Văn Thanh  25/07/1975   Kinh T Nhất 0814.666.036 

37 Võ Xuân Hường  12/10/1947   Kinh  0916.944.049 

38 Mai Hữu Hoàng   08/10/1958   Kinh  0944.579.960 

39 Võ Văn Long  19/09/1976   Kinh  0914.222.688 

40 Thái Văn Tư  16/04/1936   Kinh  0829.078.007 

41 Nguyễn Văn Thái  12/05/1933   Kinh  0379.037.003 

42 Nguyễn Thị Thảo  01/12/1940   Kinh    

43 Nguyễn Quang 

Chiến  09/10/1975  

  Kinh  

 0977720567 

44 Hoàng Long  1976   Kinh  0914.453.009 

45 Hoàng Thanh  17/07/1974   Kinh  0913.456.014 

46 Nguyễn Đình Hoan      Kinh    

47 

Lê Viết Minh  

         14/12/      

1985 

  Kinh  

  

48 

Nguyễn Thị Thuận  

              

'1941 

  Kinh  

0789.439.644 

49 Phan Văn Điệu  06/01/1967   Kinh  0947.351.333 

50 Mai Thị Hiền  20/01/1972   Kinh  0949.652.344 

51 Nguyễn Thị Châu              '1948   Kinh  0946.152.135 

52 Lê Thị Phượng 12/04/1978   Kinh  0946.152.135 

53 Nguyễn Thế Mạnh  20/12/1961   Kinh  0838.281.567 

54 Nguyễn Văn Dũng  20/08/1938   Kinh  0842.154.468 

55 Phan Thị Minh  04/02/1957   Kinh  0343.340.249 

56 Lê Cảnh Minh  01/05/1960   Kinh  0976.015.124 

57 Ung Như Ý  02/02/1969   Kinh  0386.156.744 

58 Hoàng Thị Loan              1949   Kinh    

59 Trần Công Trung 01/04/1977   Kinh  0942.568.525 

60 Trần Văn Hoà            '1982   Kinh  0905.907.766 

61 Phan Thị Lưởng 01/08/1938   Kinh  0906.371.541 



62 Lê Thị Thuý Lài  19/04/1976   Kinh  0982.159.117 

63 Trần Văn Sơn            '1965   Kinh T Nhất 0773.619.540 

64 Bùi Văn Đàn 16/06/1943   Kinh T Nhất 0918.991.328 

65 Nguyễn Đức Mai  02/06/1958   Kinh T Nhất 0946.473.999 

66 Lê Thị Song Thương  04/10/1956   Kinh T Nhất 0946.974.920 

67 Trần Đình Kỳ             1972   Kinh T Nhất 0962.591.356 

68 Năng Xuân Hậu  25/07/1966   Kinh T Nhất 0943.559.453 

69 Phan Văn Dương 13/07/1944   Kinh T Nhất 0977.556.265 

70 Trần Đức Hùng  01/11/1948   Kinh T Nhất 0794.669.228 

71 Nguyễn Văn Cảm  20/11/1964   Kinh T Nhất 0914.455.005 

72 Nguyễn Minh Tâm  01/12/1974   Kinh T Nhất 0814.274.366 

73 Nguyễn Hữu Tình  27/07/1977   Kinh T Nhất 0991.566.315 

74 Đặng Văn Chiến  19/08/1966   Kinh T Nhất 0358.891.508 

75 Trần Thị Ái 01/06/1959   Kinh T Nhất 0363.102.423 

76 Nguyễn Quang Liêm 05/12/1957   Kinh T Nhất 0352.603.054 

77 Ngô Thị Tố Nga 15/03/1983   Kinh T Nhất 0915.660.171 

78 Nguyễn Văn Đạo  15/08/1965   Kinh T Nhất 0942.333.639 

79 Nguyễn Thị Vẽ             1936   Kinh T Nhất 0326.803.509 

80 Nguyễn Trung Phong  05/05/1942   Kinh T Nhất 0972.579.760 

81 Nguyễn Thị Thuý 

Kiều             '1975 

  Kinh T Nhất 

0915.700.767 

82 Lê Hồng Tự               1925   Kinh T Nhất 0944.204.551 

83 Lưu Thị Tạo  30/07/1953   Kinh T Nhất 0915.214.225 

84 Trương Thị Hương 28/05/1979   Kinh T Nhất 0915.214.225 

85 Nguyễn Đức Anh  28/07/1972   Kinh T Nhất 0905.717.929 

86 Lục Minh Tiền 08/04/1954   Kinh T Nhất 0945.153.006 

87 Nguyễn Thanh Lãm 10/07/1945   Kinh T Nhất 0914.444.200 

88 Nguyễn Văn Phước              1955   Kinh T Nhất 0963.848.246 

89 Lê Văn Vinh 1964   Kinh T Nhất 0905.622.258 

90 Trương Sỹ Minh  1958   Kinh T Nhất 0917.307.456 

91 Võ Thị Lý 01/01/1960   Kinh T Nhất 0965.161.004 

92 Nguyễn Hồng Sơn  25/03/1983   Kinh T Nhất 0915.709.254 

93 Phạm Hữu Luật 20/06/1967   Kinh T Nhất 0976.660.720 

94 Lê Thanh Sơn  11/09/1978   Kinh T Nhất 0986.375.909 

95 Trần Thanh Thuỷ 01/02/1964   Kinh T Nhất 0374.380.106 

96 Đinh Văn Tân 1929   Kinh T Nhất 0915.225.105 

97  Đinh Thị Oanh  1966   Kinh T Nhất 0915.225.105 

98 Nguyễn Thanh 

Phong 26/06/1986 

  Kinh T Nhất 

0911.003.777 



99 Lê Minh Tuấn 12/10/1981   Kinh T Nhất 0913.070.126 

100 Lê Thanh Xuân  17/12/1955   Kinh T Nhất 0793.574.551 

101 Phan Thị Hoa  21/10/1972   Kinh T Nhất 0362.847.926 

102 Nguyễn Quang Tính  03/05/1946   Kinh T Nhất 0989.902.405 

103 Nguyễn Văn Thắng 1980   Kinh T Nhất 0937.454.242 

104 Nguyễn Minh Hải  02/07/1974   Kinh T Nhất 0914.226.298 

105 Nguyễn Thế Sơn 12/03/1986   Kinh T Nhất 0949.829.333 

106 Nguyễn Thị Xuyên  07/09/1940   Kinh T Nhất 0379.955.304 

107 Nguyễn Thị Dung  1948   Kinh T Nhất 0337.524.645 

108 Thái Mạnh Tiến  03/10/1976   Kinh T Nhất 0915.013.474 

109 Lê Quốc Tuý 24/04/1972   Kinh T Nhất 0915.706.666 

110 Nguyễn Văn Thiên 27/02/1960   Kinh T Nhất 0382.394.502 

111 Võ Thị Mười  02/04/1958   Kinh T Nhất 0364.709.943 

112 Phan Thị Minh  1956   Kinh T Nhất 0947.031.744 

113 Lê Thị Hợi  1935   Kinh T Nhất 0914.820.159 

114 Trần Đình Quang  15/10/1954   Kinh T Nhất 0824.408.357 

115 Trần Thu Trang  20/10/1988   Kinh T Nhất 0942.464.789 

116 Trần Văn Tâm 1961   Kinh T Nhất 0919.199.456 

117 Nguyễn Đức Tâm 1964   Kinh T Nhất 0978.625.125 

118 Nguyễn Minh Hồng  06/12/1944   Kinh T Nhất 0979.432.967 

119 Dương Quang Đà 15/7/1950   Kinh T Nhất 0344.787.847 

120 Nguyễn Văn Thường 1920   Kinh T Nhất 0905.053.859 

121 Nguyễn Văn Triển 07/08/1947   Kinh T Nhất 0914.185.095 

122 Nguyễn Ngọc Khánh 1930   Kinh T Nhất 0964.736.314 

123 Trần Công Lực 13/09/1963   Kinh T Nhất 0911.462.506 

124 Trần Hữu Tiến 20/11/1978   Kinh T Nhất 0944.772.333 

125 Nguyễn Thị Đào 15/02/1952   Kinh T Nhất 0946.829.559 

126 Nguyễn Thị Mãi  19/05/1964   Kinh T Nhất 0913.335.695 

127 Lê Thị Minh  1976   Kinh T Nhất 0918.621.210 

128 Ngô Thị Cháu 1931   Kinh T Nhất 0947.885.225 

129 Nguyễn Thị Nhạn  20/05/1977   Kinh T Nhất 0373.691.617 

130 Hồ Thị Phúc 1958   Kinh T Nhất 0932.443.635 

131 Hoàng Thị Tá 1941   Kinh T Nhất 0812.512.216 

132 Dương Thị Hoan  1974   Kinh T Nhất 0941.498.034 

133 Trần Đức Bình  28/09/1962   Kinh T Nhất 0388.468.351 

134 Nguyễn Đức Dũng  1976   Kinh T Nhất 0857.807.089 

135 Phan Văn Tân  1970   Kinh T Nhất 0985.668.054 

136 Hà Thị Tâm 20/11/1957   Kinh T Nhất 0988.018.932 



137 Võ Văn Linh  11/10/1965   Kinh T Nhất 0387.184.051 

138 Nguyễn Thị Ánh  03/09/1965   Kinh T Nhất 0326.817.169 

139 Trần Thị Lệ  12/10/1944   Kinh T Nhất 0943.256.370 

140 Hoàng Thị Con  1944   Kinh T Nhất 0838.653.334 

141 Hoàng Đình Tài 20/11/1983   Kinh T Nhất 0945.221.959 

142 Trần Thị Châu 28/08/1961   Kinh T Nhất 0398.188.737 

143 Trần Thị Khuyên  27/10/1975   Kinh T Nhất 0911.934.500 

144 Nguyễn Tiến Bắc 30/08/1976   Kinh T Nhất 0983.559.727 

145 Đỗ Mạnh Hùng  16/11/1976   Kinh T Nhất 0982.599.018 

146 Nguyễn Đình Long  1961   Kinh T Nhất 0945.633.980 

147 Lê Hữu Khả  25/12/1939   Kinh T Nhất 0843.202.559 

148 Lâm Thị Mùi  15/02/1955   Kinh T Nhất 0981.744.102 

149 Hoàng Minh Hưng 08/05/1980   Kinh T Nhất 0395.626.691 

150 Trần Quốc Khánh 02/09/1959   Kinh T Nhất 0848.832.542 

151 Phan Thị Lưu 20/03/1934   Kinh T Nhất 0373.542.803 

152 Nguyễn Văn Hưng 07/07/1969   Kinh T Nhất 0933.979.030 

153 Nguyễn Thị Duệ 10/01/1938   Kinh T Nhất 0395.626.691 

154 Trần Thị Sen  10/08/1956   Kinh T Nhất 0948.776.031 

155 Trần Thị Tú Oanh 01/04/1974   Kinh T Nhất 0912.424.515 

156 Phạm Thị Kim Oanh 1975   Kinh T Nhất 0847.369.597 

157 Nguyễn Thị Tuyết 

Lan  12/06/1970 

  Kinh T Nhất 

0859.621.089 

158 Nguyễn Thị Chiến 07/05/1954   Kinh T Nhất 0915.059.654 

159 Nguyễn Thị Lệ 1945   Kinh T Nhất 0914.178.855 

160 Lê Thanh Trà 1946   Kinh T Nhất 0815.886.997 

161 Trần Đức Hướng 28/10/1971   Kinh T Nhất 0326.818.039 

162 Thái Thị Tuyết Mai  11/10/1982   Kinh T Nhất 0986.497.225 

163 Nguyễn Thị Kim 

Phụng 26/06/1961 

  Kinh T Nhất 

077.855.9034 

164 Đỗ Thị Hương Giang 1979   Kinh T Nhất 0917.448.338 

165 Lê Gia Tài 02/05/1984   Kinh T Nhất 0377.772.756 

166 Trần Văn Lưỡng 12/12/1953   Kinh T Nhất 0346.298.522 

167 Trần Thị Mai  27/01/1974   Kinh T Nhất 0332.091.772 

168 Trần Thị Bích  15/08/1955   Kinh T Nhất 0899.088.403 

169 Thái Thị Thuỳ 

Dương 01/12/1954 

  Kinh T Nhất 

0349.247.069 

170 Trần Thị Phương 15/10/1985   Kinh T Nhất 0915.114.918 

171 Trần Thị Anh Minh  01/01/1958   Kinh T Nhất 0856.581.190 

172 Nguyễn Thành Long  27/01/1976   Kinh T Nhất 0942.216.212 



173 Lê Huy Bình 20/08/1980   Kinh T Nhất 0917307456 

174 Trần Văn Hoà  18/02/1982    Kinh  084557459  

175     Kinh   

        

        

 
 

Người lập 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trương Sỹ Minh 

Hồ Xá, ngày 15 tháng 4 năm 2025 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Anh Minh 
 


